
PHỤ LỤC 1 

CÁC TỔ CHỨC CÁCH MẠNG VÀ DANH SÁCH  

CẤP ỦY HUYỆN THỜI KỲ 1930 – 1954 

 

A-CÁC TỔ CHỨC CÁCH MẠNG TRƯỚC NĂM 1945 Ở HUYỆN 5. 

I-Công hội đỏ ở đồn điền Bàu Cạn thành lập đầu năm 1930 

 Hà Phú Hương (Hà Thế Hạnh)     Phụ trách 

II-Hội cứu tế đỏ ở đồn điền Bàu Cạn thành lập tháng 3- 1940 

1-Trần Ren (Thạch Hải)     Hội trưởng 

2-Phan Thủy Tú (Phan Thị Út)    Phó Hội trưởng 

3-Lâm Thị Nở (Tám Cống)    Hội viên 

4-Nguyễn Khoa (Đắc)     Hội viên 

5-Phan Bình       Hội viên 

6-Nguyễn Bân      Hội viên 

7-Lâm Duy Phong      Hội viên 

III- Các đồng chí đảng viên cộng sản hoạt động ở đồn điền Bàu Cạn năm 

1940 

1-Trần Ren (Thạch Hải)     Nhóm trưởng 

2-Phan Thủy Tú (Phan Thị Út)    Đảng viên 

3-Lâm Thị Nở (Tám Cống)    Đảng viên 

B- DANH SÁCH CẤP ỦY VIÊN, BAN CÁN SỰ ĐẢNG, BAN CHẤP 

HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN TRONG THỜI KỲ KHÁNG CHIẾN CHỐNG 

PHÁP (1945- 1954) 

I- Các đội vũ trang tuyên truyền hoạt động ở địa bàn tây đường 14, nam 

đường 19 Tây kéo dài (nay là địa bàn huyện Chư Prông, một phần phía tây huyện 

Chư Sê và phía nam huyện Đức Cơ). 

+ Năm 1948, Trung đoàn 120 thành lập các đội vũ trang tuyên truyền, trong 

đó có Đội vũ trang tuyên truyền 101, hoạt động ở nam đường 14 do đồng chí Phan 

Thanh làm Đội trưởng, Nguyễn Khoa (Đắc) làm chính trị viên móc nối lại cơ sở 

trong công nhân Bàu Cạn. 

+ Tháng 10-1949, tỉnh thành lập 2 đoàn vận động chính quyền, trong đó 

Đoàn vận động chính quyền Pleikli hoạt động ở vùng tây Mỹ Thạch đến vùng bắc 

Pleikli, do đồng chí Nguyễn Bá làm đoàn trưởng, Trịnh Quang Ngọc (Tường) làm 

đoàn phó. 

- Tháng 1-1950, Trung đoàn 120 mới (được sáp nhập từ E126 và E120) có 

10 đội vũ trang tuyên truyền hoạt động trên địa bàn Gia Lai và Kon Tum, trong đó 

có: 

+ Đội vũ trang tuyên truyền 101 hoạt động tây đường 14 và nam đường 19 

kéo dài do đồng chí Nguyễn Hồng Hương làm Đội trưởng, Trịnh Quang Ngọc 

(Tường) làm chính trị viên. 



+ Đội vũ trang tuyên truyền 103 hoạt động vùng Pleikli đến giáp tỉnh Đăk 

Lăk, do đồng chí Nguyễn Huy Chương và Bùi Dự phụ trách. 

+ Đến tháng 4-1951, hai đội vũ trang tuyên truyền 101 và 103 đặt dưới sự 

chỉ đạo của Phân ban cán sự Chư Ty(trực thuộc Ban cán sự tỉnh), do đồng chí Đỗ 

Huyên, Phó Bí thư Ban cán sự huyện Đak Bớt được phân công làm Bí thư Phân 

ban cán sự Chư Ty. 

Phân Ban cán sự Chư Ty gồm các đồng chí: 

- Đỗ Huyên       Bí thư 

- Nguyễn Huy Chương     Ủy viên 

- Nguyễn Hồng Hương     Ủy viên 

- Lâm Lý       Ủy viên (bổ sung) 

- Trịnh Quang Ngọc (Tường)    Ủy viên (bổ sung) 

- Tháng 2-1952, hai đội vũ trang tuyên truyền 101 và 103 sáp nhập thành 

Đoàn vũ trang xây dựng 118 do đồng chí Nguyễn Huy Chương làm chính trị viên, 

Nguyễn Hồng Hương làm đoàn trưởng, Bùi Dự làm đoàn phó. 

- Tháng 3-1953, đồng chí Nguyễn Loan làm đoàn trưởng, đồng chí Nguyễn 

Khoa làm Đoàn phó. Sau đó, đồng chí Nguyễn Khoa làm Đoàn trưởng, đồng chí 

Trịnh Quang Ngọc (Tường) làm Đoàn phó. 

II- Các đội vũ trang tuyên truyền hoạt động ở địa bàn tây đường 14, bắc 

đường 19 (nay là địa bàn huyện Chư Păh và một phần huyện Đức Cơ). 

- Đầu năm 1951, Trung đoàn 120 tổ chức đưa 2 đội vũ trang tuyên truyền 

lên vùng tây đường 14, bắc đường 19 tây nhằm xây dựng cơ sở phát triển phong 

trào kháng chiến 

1- Đội vũ trang tuyên truyền 110 do: 

- Đào Đức Linh (Vi)     Đội trưởng  

- Lê Ngọc Ký (Điểm)     Đội phó 

Địa bàn hoạt động các làng thuộc xã B1, B2, B3, B4 (nay là các xã Ia 

Khươl, Ia Phí, Ia Mơnông, Ia Ka thuộc huyện Chư Păh) và vùng tây nam thị xã 

Kon Tum, lên tới đông bắc Campuchia và Hạ Lào. 

2- Đội vũ trang tuyên truyền 102 gồm 

- Phan Văn Đỗ      Đội trưởng 

- Liêm (dân tộc Bahnar)     Đội phó 

Địa bàn hoạt động tây bắc đường 19 và ven thị xã Pleiku. 

- Tháng 7 – 1952, đội vũ trang tuyên truyền 110 và 102 sáp nhập thành đoàn 

xây dựng cơ sở 1062 (lấy độ cao nhất của ngọn núi Chư Păh 1.062 m để đặt tên 

đoàn), sau đó đổi thành đội 112, có 60 đồng chí do: 

- Phan Trọng Thông    Đoàn trưởng 

- Đào Đức Linh (Vi)    Đoàn phó, kiêm Bí thư chư bộ. 

C- DANH SÁCH CÁN BỘ Ở LẠI KHU 5 (HUYỆN 5) VÀ KHU 4 

(HUYỆN 4) SAU HIỆP ĐỊNH GIƠNEVƠ 1954. 

I- DANH SÁCH CÁN BỘ Ở LẠI HUYỆN 5 (KHU 5) SAU NĂM 1954 



TT Họ và tên Quê quán Chức vụ được 

giao  

5-1954 

Ghi 

chú 

1 Siu Năng (Siu 

Tám) 

Ayun Pa, Gia Lai Tỉnh ủy viên, Bí 

thư Ban cán sự 

huyện 5 

 

2 Huỳnh Thăng 

(Hinh) 

Mỹ Thạch, Chư Sê, Gia Lai Ủy viên ban cán 

sự huyện 5 

Hy 

sinh 

3 Ksor Thăn Ia Bua, Ia Pnôn, Đức Cơ, 

Gia Lai 

Cán bộ huyện 5  

4 Nguyễn Thành (Ui) Mỹ Đức, Phù Mỹ, Bình 

Định 

Cán bộ huyện 5 Hy 

sinh 

5 Ngô Thành (Chinh) Tam Hiệp, Tam Kỳ, Quảng 

Nam 

Ủy viên ban cán 

sự huyện 5 

 

6 Trịnh Quang Ngọc Lê Hồng Phong, Diễn Châu, 

Nghệ An 

Ủy viên ban cán 

sự huyện 5 

Hy 

sinh 

7 Nguyễn Đường Quảng Ngãi Cán bộ huyện 5   

8 Hliêu Jrao Chan, xã Ia Pnôn, Đức 

Cơ, Gia Lai 

Cán bộ huyện 5 Hy 

sinh 

9 Phạm Đình Quí 

(Dăm) 

Cán bộ khu 5 Cán bộ huyện 5  

10 Tôn Long Vân 

(Thu) 

Tuy Phước, Bình Định Cán bộ huyện 5 Hy 

sinh 

11 Nguyễn Đình Dung 

(Võ Dung) 

Cát Hiệp, Phù Cát, Bình 

Định 

Cán bộ huyện 5 Bị địch 

bắt 

năm 

1958 

12 Nguyễn Tích Hòa Vang, Quảng Nam, 

Đà Nẵng 

Y tá huyện 5  

13 Rơchơm Luan 

(Loan) 

Quê làng Lom Kam, huyện 

O Ia Đao, Campuchia, cư 

trú tại Ia Pnôn, Đức Cơ. 

Cán bộ huyện 5  

 

II- DANH SÁCH CÁN BỘ Ở LẠI HUYỆN 4 (KHU 4) SAU NĂM 1954 

TT Họ và tên Chức vụ được giao  

5-1954 

Ghi chú 

1 Đào Đức Linh (Vi) Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự 

huyện 4 

 

2 Phạm Đạm (Nghĩa) Ủy viên ban cán sự huyện 4  

3 Đinh Non (Pran) Ủy viên ban cán sự huyện 4  

4 Võ Đệ (Hồng) Cán bộ huyện 4  



5 Nguyễn Long (Thứ) Cán bộ huyện 4  

6 Đặng Minh Châu 

(Xiêng) 

Cán bộ huyện 4  

7 Đặng Xuân Quang (Ak) Phó Bí thư ban cán sự huyện 4  

8 Đặng Công Kha (Chí) Cán bộ huyện 4  

9 Hồ Trọng Sửu (Tầm) Cán bộ huyện 4  

10 Võ Chiếu (Hiến) Cán bộ huyện 4  

11 Bùi Tùng (Ýut) Cán bộ huyện 4  

12 Trần Xạt (Đí) Cán bộ huyện 4  

13 Nguyễn Hải Ba Cán bộ huyện 4 Hy sinh 

14 Đoàn Trị (Lợi) Cán bộ huyện 4 Hy sinh 

 


